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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống  

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 

năm 2024. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật nhất là thực hiện đồng bộ các biện pháp khống chế DTLCP, trong đó tiêm 

phòng vắc xin là biện pháp có hiệu quả, đã được một số hộ chăn nuôi thực hiện trên 

địa bàn. UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt tiêm vắc 

xin phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh; 

- Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

- Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 

2020-2025”; 

- Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Công văn số 4408/BNN-TY ngày 21/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh 

DTLCP;  

- Công văn số 4687/BNN-TY ngày 02/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống 

bệnh trên đàn vật nuôi; 
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- Căn cứ Thông báo số 1471-TB/TU ngày 19/6/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về 

việc Thông báo nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị lần thứ 

71 (khoá XII) nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2025; 

- Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc phê duyệt Phương án 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn thành phố 

Bắc Kạn năm 2024. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiêm phòng để tạo miễn dịch chủ động nhằm sớm ngăn chặn, khống chế bệnh 

DTLCP trên đàn lợn; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhận thức 

của người dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP 

trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, đúng 

thời gian, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện và đạt hiệu quả phòng bệnh 

DTLCP. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp xử lý 

kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính 

xác kết quả tiêm phòng. 

III. NỘI DUNG  

1. Phạm vi tiêm phòng 

Tập trung tiêm phòng và ưu tiên theo thứ tự các vùng như sau: 

- Tiêm phòng trên địa bàn các thôn, tổ, xã, phường chưa có bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. 

- Tiêm phòng trên địa bàn các xã, phường đã công bố hết dịch. 

- Tiêm phòng trên địa bàn các thôn, tổ chưa có dịch thuộc các xã, phường đã 

công bố dịch (nếu hộ dân có nhu cầu). 

2. Đối tượng tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng: Lợn thịt khỏe mạnh từ 04 tuần tuổi trở lên. Không tiêm 

cho lợn nái đang mang thai, nái đang nuôi con và đực giống; không tiêm cho lợn có 

thể trạng yếu, đang sốt, bị bệnh mãn tính. 

- Trước khi tiêm phòng, chủ hộ chăn nuôi có trách nhiệm đăng ký tiêm phòng, 

đồng thời phải theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng đối với vắc xin DTLCP. 

3. Thời gian tiêm phòng 

Thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP đồng loạt từ ngày 

12/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024. 
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Khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường sức đề kháng cho lợn trước và sau 

khi tiêm vắc xin DTLCP: Có thể dùng Vitamin C trong vòng 03 ngày trước và 05 

ngày sau tiêm vắc xin. 

4. Các biện pháp kỹ thuật và xử lý sự cố trong quá trình tiêm vắc xin phòng 

bệnh DTLCP 

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng  

- Bắt giữ lợn để tiêm phòng: Các hộ, cơ sở, chủ chăn nuôi hỗ trợ bắt, giữ cố định 

lợn để cán bộ chuyên môn thực hiện tiêm phòng. 

- Tiêm bắp sau gốc tai (2-3cm); mỗi ô chuồng dùng một kim tiêm riêng để tránh 

lây nhiễm chéo mầm bệnh giữa các cá thể với nhau hoặc giữa các đàn. 

- Tiêm 01 liều vắc xin duy nhất cho mỗi lợn thịt (pha đủ lượng 2ml/con). 

4.2. Sử dụng vắc xin 

- Loại vắc xin phòng bệnh DTLCP nhược độc, đông khô. 

- Hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi lựa chọn, sử dụng một trong hai loại vắc xin đã 

được cấp phép lưu hành gồm: 

+ Vắc xin NAVET- ASFVAC của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 

NAVETCO nghiên cứu, sản xuất. 

+ Vắc xin AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, 

sản xuất. 

4.3. Ứng phó khi xảy ra sự cố do sử dụng vắc xin 

Trong quá trình tiêm phòng vắc xin DTLCP có một số lợn đã được tiêm vắc xin 

có thể xảy ra một số rủi ro như bị phản ứng sốc phản vệ đối với vắc xin dẫn đến bị 

chết; một số đàn lợn có thể phát bệnh DTLCP với lý do lợn có thể đã nhiễm vi rút 

DTLCP từ trước (lợn đã mang trùng) nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng 

nên sau khi tiêm phòng, lợn có thể phát bệnh. Những lợn bị chết trong các trường hợp 

nêu trên yêu cầu phải tiêu hủy bắt buộc và xử lý ổ dịch theo quy định tại Quyết định 

số 1617/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí mua vắc xin DTLCP: Hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi tự chủ 

động chi trả kinh phí mua vắc xin DTLCP để tiêm phòng cho đàn lợn thịt tại hộ 

gia đình, cơ sở chăn nuôi. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ mua vắc xin. 

2. Kinh phí thực hiện phòng, chống DTLCP (không bao gồm kinh phí 

mua vắc xin DTLCP) 

a) UBND thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để chi thực 

hiện nhiệm vụ do cấp thành phố thực hiện. UBND xã, phường chủ động cân đối, bố trí 

kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương (dự phòng ngân sách và các nguồn hợp pháp 
khác) để thực hiện các nhiệm vụ do cấp cấp xã, phường thực hiện, gồm: 
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- Chi tiền công tiêm phòng và tiền công cho các lực lượng tham gia công tác 

phòng, chống DTLCP áp dụng theo Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 

của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

+ Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin với mức bình 

quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; trường hợp mức bồi dưỡng theo lần 

tiêm dưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 

đồng/người/ngày. 

+ Hỗ trợ cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các 

nhiệm vụ về phòng, chống bệnh DTLCP (thực hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa 
chất khử trùng tiêu độc, phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật, thống kê 

đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do DTLCP): Mức chi 100.000 

đồng/người/ngày (ngày làm việc 8 tiếng, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết). 

+ Số lượng người tham gia thực hiện tiêm và phòng, chống dịch được đơn 

vị, địa phương quyết định phê duyệt danh sách và chấm công theo ngày công thực 

tế tham gia để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí. 

+ Các mức hỗ trợ trên được thực hiện trong thời gian Trung ương chưa ban 

hành chính sách về phòng, chống bệnh DTLCP; sau khi Trung ương ban hành chính 

sách, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn thực hiện theo văn bản mới của Trung ương. 

- Chi tiền xăng xe, mua vật tư, dụng cụ cho Tổ tiêm phòng (trang thiết bị bảo 

quản vắc xin, quần áo bảo hộ chống dịch, ủng cao su, xi lanh, kim tiêm, chi phí 
tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin...); chi lấy mẫu giám sát sau tiêm 

phòng vắc xin DTLCP, chi xét nghiệm đánh giá sau tiêm phòng vắc xin và các chi 

phí khác liên quan đến phòng, chống DTLCP. 

b) Riêng đối với kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi, chủ trang 

trại, tổ hợp tác, hợp tác xã,… sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải 

tiêu hủy do bệnh DTLCP: Trước mắt, cấp cấp xã, phường hỗ trợ từ nguồn ngân sách 

địa phương theo quy định; trong trường hợp ngân sách cấp cấp xã, phường không 

đảm bảo, vượt quá khả năng cân đối thì UBND các xã, phường tổng hợp 

thiệt hại, nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và 

thủy sản thành phố 

Các thành viên Ban Chỉ  đạo cấp thành phố được phân công phụ trách địa bàn 

chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai 

thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống DTLCP năm 2024; thường xuyên thăm 

nắm tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc tại địa phương để báo cáo Trưởng 

Ban Chỉ đạo để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao theo 

đúng tiến độ, đạt kế hoạch; kịp thời tham mưu cho UBND thành phố xử lý những phát 
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sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi cấp trên theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham 

mưu cho UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí cho các đơn vị để phục vụ hoạt 

động phòng, chống dịch đạt hiệu quả và thực hiện theo quy định của Luật ngân sách 

nhà nước và khả năng cân đối của địa phương.  

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

- Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ xử lý 

sự cố trong quá trình tiêm phòng vắc xin DTLCP tại cơ sở, thường xuyên theo dõi tình 

hình sức khỏe đàn vật nuôi sau tiêm phòng.  

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn, giới thiệu địa 

điểm, cơ sở cung ứng vắc xin DTLCP đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện bảo 

quản để người dân chủ động liên hệ mua vắc xin tiêm phòng. 

- Báo cáo kết quả tiêm phòng hằng ngày trước 15 giờ về cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh); lấy mẫu đánh giá hiệu 

giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin DTLCP. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố  

Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác tiêm phòng vắc xin DTLCP để người 

chăn nuôi hiểu biết và tự giác thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.  

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.  

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền đa dạng dưới các 

hình thức khác nhau để công tác phòng, chống DTLCP trên địa bàn đạt hiệu quả. 

7. UBND các xã, phường 

 - Thành lập các Tổ tiêm phòng, Tổ giám sát, tiến độ tiêm phòng, kịp thời xử lý 

sự cố sau tiêm phòng vắc xin DTLCP tại các địa phương; chủ động bố trí kinh phí để 

hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo điểm a, b mục 2 phần IV nêu trên; phân công, 

bố trí thực hiện kế hoạch tiêm phòng cuốn chiếu khi có yêu cầu. 

- Tổ chức cho người dân thực hiện đăng ký nhu cầu; tổng hợp danh sách;  đăng 

ký gửi về UBND cấp thành phố (qua phòng Kính tế, Trung Tâm DVNN thành phố) để 

xếp lịch cho Tổ tiêm phòng thực hiện nhiệm vụ (nếu có). 

- Tuyên truyền, khuyến cáo nâng cao nhận thức cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện 

theo quy trình chăn nuôi cơ quan chuyên môn hướng dẫn; phân công cán bộ thường 

xuyên xuống các thôn, tổ theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn lợn sau tiêm phòng, 

trường hợp phát hiện lợn ốm, chết hoặc có biểu hiện bất thường cần thông tin, báo cáo 

chính quyền địa phương và Trung tâm DVNN thành phố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp bán tháo, bán 

chạy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật gây ô nhiễm môi trường. 
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- Tổng hợp kết quả tiêm phòng vắc xin DTLCP, số lợn bị chết do tiêm vắc xin và 

các sự cố mới phát sinh trong quá trình tiêm phòng (nếu có) về UBND thành phố (qua 
Trung tâm DVNN thành phố) trước 15 giờ 00 phút hằng ngày. 

8. Đối với người chăn nuôi 

- Đăng ký số lượng lợn thịt tiêm phòng vắc xin DTLCP với Trưởng thôn, Tổ trưởng 

Tổ dân phố để tổng hợp, báo cáo chính quyền địa phương. 

- Chủ động tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn theo từng đối tượng, giai đoạn nuôi 

đảm bảo theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi (tụ huyết trùng, lép tô, phó thương hàn, 
dịch tả lợn cổ điển…) và thực hiện các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh 

chuồng trại theo hướng dẫn nhằm nâng cao sức đề kháng của đàn vật nuôi. 

- Sau khi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh DTLCP chủ cơ sở chăn nuôi theo dõi, 

giám sát thường xuyên tình trạng sức khỏe đàn lợn; trường hợp phát hiện lợn ốm chết 

hoặc có biểu hiện bất thường cần thông tin, báo cáo chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan chuyên môn gần nhất để xác minh, hướng dẫn xử lý kịp thời. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp 

thời thông tin, báo cáo về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố (qua phòng 

Kinh tế thành phố) để có giải pháp tham mưu thực hiện kịp thời. 

Trên đây là kế hoạch triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống Dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, yêu cầu UBND các xã, phường 

và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- BCĐ phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi và thủy sản TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Long Văn Thắng 
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